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I. MA TRẬN

	     Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Lớp lưỡng cư

	 Biết được hình thái của lưỡng cư phù  hợp với đời sống.
	
	
	
	
	Giải thích được ếch hô hấp chủ yếu qua da
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ% 
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	1
2

20%
	2
2,5

25%

	2. Lớp bò sát

	 Biết  đươc đặc điểm cấu tạo ngoài của bò sát  thích nghi với  đời sống ở cạn
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ% 
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	3. Lớp chim

	 Biết  được cấu tao trong của chim
	Trình bày được cấu tạo ngoài của lớp chim thích nghi sự bay
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ% 
	1

0,5

      5%
	1

3
30%
	
	
	
	
	2

3,5
35%

	4.Lớp  thú

	
	
	Hiểu  được  những đặc điểm cấu tạo ngoài của  thỏ .
	 Phân biệt được đặc điểm bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
	
	

	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ% 
	
	
	1
0,5

5%
	1
2

20%
	
	
	2
2,5

25%

	5. Sự tiến hóa của động vật
	
	
	So sánh được  hình thức sinh sản hữu tính và vô  tính của đv
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ% :
	
	
	1
0,5

5%
	
	
	
	1

0,5
5%

	6. Động vật và đời sống con người


	 Biết được các biện pháp đấu tranh sinh học

	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ% 
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	1
0,5

5%

	Tổng số câu:

Tổng điểm:

Tỷ lệ: 100%
	5
5
50%
	3
3
30%
	1

2

20%
	9
10

100%


II. ĐỀ KIỂM TRA

A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
( Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất )

Câu 1. Ếch có đời sống là : 
A. Hoàn toàn trên cạn                                     B. Hoàn toàn ở nước

C. Nửa nước nửa cạn                                      D. Sống ở nơi khô ráo.

Câu 2. Thân của thằn lằn bóng  lớp da khô có vảy sừng có tác dụng 
     A.Dễ bơi lội trong nước .                             
 B .Di chuyển dễ dàng trên cạn .

 C. Chống mất nước của cơ thể ở môi trường khô.    
 D. Giữ ấm cơ thể .

Câu 3. Hệ tuần hoàn chim bồ câu có đặc điểm là :

A. Tim có 4 ngăn máu pha riêng biệt.     
B. Tim có 4 ngăn máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể .

C.  Tim 3 ngăn máu pha nuôi cơ thể .      
D. Tim 4 ngăn máu đỏ thẫm nuôi cơ thể .

Câu 4. Vành tai của thỏ lớn và dài, cử động được mọi chiều ,có chức năng 
A .  Định hướng chống trả kẻ thù .                        
B.   Định hướng tham gia tìm thức ăn .

C. Định hướng âm thanh vào tai giúp thỏ nghe rõ .  
D. Định hướng cơ thể khi chạy .

Câu 5.  Phương thức sinh sản nào sau đây được xem là tiến hóa nhất :
     A.Sinh sản vô tính.                                            
 B . Sinh sản hữu tính và thụ tinh ngoài .

 C . Hữu tính, đẻ trứng và thụ tinh trong .       
 D. Hữu tính thụ tinh trong, đẻ con  .

Câu 6.  Biện pháp tiêu diệt sinh vật gây hại nào dưới đây là biện pháp đấu tranh sinh học :

     A.Dùng keo dính chuột .                              
 B .Dùng mèo bắt chuột   

     C.Bẫy chuột 
D . Thuốc diệt chuột 

    B. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 7: (2 điểm) Nếu sơn lên da ếch thì ếch có sống được không?Tại sao?

Câu 8: (3 điểm ) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài chim bồ câu  để thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 9: (2 điểm ) Dựa vào đặc điểm bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt?
III.  ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A . TRẮC NGHIỆM(3 đ)

              (Mỗi ý đúng  0,5 điểm)
	Câu
	   1
	   2
	  3
	  4
	   5
	  6

	Đáp án
	  C
	   C
	  B
	C 
	   D
	  B


A. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	7
	- Nếu sơn lên da ếch thì ếch sẽ chết.
- Vì:

+ Tuy ếch đã có phổi nhưng còn đơn giản.
+ ếch thiếu xương sườn.

+ Qúa trình hô hấp chủ yếu qua bề mặt cơ thể - qua da
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	     8
	    - Mình có lông vũ bao phủ, nhẹ , xốp  .                               
    - Cơ thể hình thoi , giảm sức cản của gió .

    - Chi trước biến thành cánh , quạt không khí để bay .

    - Cổ dài linh hoạt , khớp đầu với thân 
    - Chi sau : 3 ngón trước và 1 ngón sau, có vuốt  thích nghi sự bay và đậu .  

  - Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng .               
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	9
	   Dựa vào đặc điểm bộ răng người ta phân biệt ba bộ thú thích nghi với chế độ ăn khác nhau:

+ Bộ ăn sâu bọ: có răng nhọn, răng hàm có từ 3 – 4 mấu nhọn để phá vỡ vỏ kitin cứng của sâu bọ.

+ Bộ gặm nhấm: có răng cửa sắc lớn, răng hàm theo kiểu nghiền, thiếu răng nanh. Chúng dùng răng cửa bào khoét thức ăn rồi nghiền nhỏ bằng răng hàm.

+ Bộ ăn thịt: Răng cửa ngắn sắc nhọn để róc xương, răng nanh lớn, dài nhọn để xé mồi, răng hàm có nhều mấu dẹp bên sắc để nhai cắt nghiền nát mồi.   
	0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ



                                                                                         Hát Lót, ngày 19/4/2019
	Chuyên môn trường duyệt             
	Tổ chuyên môn duyệt

    Lê Tường Vững          
	    Giáo viên ra đề

Hoàng Thị Nguyệt Ái


